4. Bản kê nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên phương tiện vận tải đường thủy nội địa (Inland waterway vessel’s stores declaration)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	Thông tin chung về phương tiện thủy nội địa
(General information about inland waterway vessel)

(Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ phương tiện, không phải khai tại bản kê nguyên liệu, vật dụng dự trữ)

(Field auto-filled from vessel profile; no separate declaration in the stores list required)

	Thông tin nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên phương tiện
(Information of Stores on vessel)

	1
	Tên nguyên liệu, vật dụng
(Name of materials and equipment)
	Nhập tên nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên phương tiện
	X
	

	2
	Số lượng
(Quantity)
	Nhập số lượng/trọng lượng nguyên liệu, vật dụng dự trữ trên phương tiện
	X
	

	3
	Đơn vị tính số lượng/trọng lượng
(Unit of measurement for quantity/weight)
	Nhập mã đơn vị tính, ví dụ: CS (thùng), BX (hộp)...
	X
	X

	4
	Vị trí lưu giữ nguyên liệu, vật dụng trên phương tiện
(Storage location of materials and equipment on vessel)
	Nhập tên hoặc ký, mã hiệu vị trí lưu giữ nguyên liệu, vật dụng trên phương tiện
	X
	

	5
	Mục đích sử dụng trên phương tiện
(The purpose of using)
	Nhập mục đích sử dụng nguyên liệu, vật dụng (nguyên liệu, vật dụng chỉ dùng để sử dụng trên phương tiện)
	X
	


